
ỦY BAN NHÂN DÂN
 PHƯỜNG TRÀ LÝ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TẶNG QUÀ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 418/NQ-CP NGÀY 28/12/2025 CỦA CHÍNH PHỦ
(theo công văn 01 /SNV-NCC ngày 02 /01/2026 của Sở Nội vụ)

TÓM TẮT LÝ DO CHƯA CẤP

TT ĐỐI TƯỢNG TỔNG
(người) 

ĐÃ 
CẤP

(người)

CHƯA 
CẤP

(người)

Số tỉnh cấp 
thừa so với 

thực tế
(người)

Đối tượng 
đi vắng, 

chưa đến 
nhận trợ 

cấp
(người)

Chưa 
xác định 

được 
người 
nhận

(người)

Lý do 
khác

(người)

GHI 
CHÚ

1 Người HĐCM trước ngày 1/1/1945 đang hưởng trợ cấp hằng tháng
      

2 Người HĐCM từ ngày 1/1/1945 đến trước khởi nghĩa 19/8/1945 
đang hưởng trợ cấp hằng tháng

      

3 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng 1 1
      

4 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong 
thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp hằng tháng

      

5 Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp Tuất nuôi dưỡng; thân nhân 
của 2 liệt sĩ trở lên đang hưởng tuất hằng tháng 11 11

      

6 Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên 
đang hưởng trợ cấp hằng tháng 28 28

      

7 Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng 
hằng tháng

      

8 Người HĐKC bị nhiễm CĐHH tỷ lệ 81% trở lên 4 4
     



9 Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 81% đang 
hưởng trợ cấp hằng tháng 327 327

      

10 Đại diện thân nhân liệt sĩ 81 81
      

11 Người thờ cúng liêt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân) 558 558
      

12 Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng
      

13 Người HĐKC bị nhiễm CĐHH tỷ lệ dưới 81% đang hưởng trợ cấp 
ưu đãi hằng tháng 162 162

      

14 Người HĐCM, HĐKC bị địch bắt tù đày đang hưởng trợ cấp ưu 
đãi hằng tháng 5 5

      

Tổng: 1.177 1.177

NGƯỜI LẬP BIỂU

Bùi Thị Trinh

Trà Lý, ngày 03 tháng 01 năm 2026
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